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TransViet Travel
82 Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau Ward, District 3

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (028) 7305 7939

Http://www.transviet.com.vn

THÔNG TIN DU LỊCH MỸ - KHÁCH LẺ
Thông tin cá nhân (Đã nộp Hộ Chiếu)
Họ tên:
_______________________
Tên khác (nếu có): _______________________




Hôn nhân:
☐Độc thân
☐Kết hôn
☐Ly hôn
☐Ly thân
☐Vợ/chồng mất



Quốc tịch:
☐Việt Nam
Nếu có quốc tịch khác thì ghi rõ: ______________
Số An Sinh Xã Hội Mỹ: ______________

☐Không có

Mã số thuế tại Mỹ: ______________

☐Không có
Đã bao giờ bị mất hoặc bị trộm hộ chiếu:

☐Có
☐Không
Nếu Có vui lòng cung cấp thêm thông tin (nếu lý do): _____________________________________________________________________________________________________________________________
Địa chỉ và điện thoại
Địa chỉ hiện đang sinh sống: ___________________________________________________________________


Địa chỉ dùng để nhận bưu phẩm, thư từ (thư in trên giấy): _____________________________________________________________________________________________________________________________
Điện thoại chính: ______________



Điện thoại cơ quan: ______________☐Không có

Anh/chị có sử dụng số điện thoại nào khác trong vòng 5 năm không? ☐Có
☐Không có

Nếu có vui lòng cung cấp thêm các số điện thoại đã dùng trong vòng 5 năm: ______________________


_______________________________________________________________________________________
Email: ________________________________☐Không có

Anh/chị có sử dụng Email nào khác trong vòng 5 năm không? ☐Có
☐Không có

Nếu có vui lòng cung cấp thêm các địa chỉ email đã dùng trong vòng 5 năm: ______________________
_______________________________________________________________________________________
Thông tin chuyến đi (nếu đi tour cùng TransViet thì không cần điền)
Mục đích:
☐Du lịch
☐Công tác

Ngày dự định đến: ______________

Thời gian dự định ở: ______________



Địa chỉ dự định ở tại Mỹ: ___________________________________________________________________
Người thanh toán chuyến đi:
☐Bản thân
☐Người khác
☐Công ty/tổ chức

Họ tên: _______________________
Quan hệ: ______________
Địa chỉ: __________________________☐Cùng địa chỉ sẽ ở tại Mỹ
☐Cùng địa chỉ nhà/nhận thư của anh/chi
Điện thoại: ______________


Email: _______________________



Người cùng đi

Bạn có đi cùng ai không:

☐Có

☐Không

Tên người đi cùng: _______________________
Quan hệ: ______________
Tên người đi cùng: _______________________
Quan hệ: ______________
Thông tin du lịch trước đây

Bạn đã từng đến Mỹ ?





☐Có
☐Không


Nếu có vui lòng khai thêm thông tin sau :

	Ngày đến Mỹ
	Thời gian ở Mỹ

	
	

	
	


Bạn có bao giờ có Bằng lái xe tại Mỹ chưa (U.S. Driver’s License):
☐ Có
☐ Không

Số bằng lái: ______________

Nơi cấp: ______________
Đã từng được cấp visa Mỹ?



☐Có
☐Không

Nếu có vui lòng khai thêm thông tin sau :


Ngày phát hành visa Mỹ gần nhất: ______________Số visa: ______________

Bạn nộp đơn xin visa cùng loại:

☐ Có
☐ Không


Bạn đã được lấy dấu vân tay 10 ngón:

☐ Có
☐ Không


Bạn đã từng có visa bị hủy:


☐ Có
☐ Không

Đã từng bị từ chối visa hoặc bị từ chối nhập cảnh Mỹ?
☐Có
☐Không

Nếu có vui lòng khai thêm thông tin sau :


 Ngày từ chối: ______________

Lý do: _______________________
Đã từng có người nộp đơn bảo lãnh định cư tại Mỹ cho bạn

☐Có
☐Không

Nếu có vui lòng khai thêm thông tin sau :


Ngày nộp đơn: ______________
Người nộp đơn: _______________________Quan hệ: _____________
Bạn đã du lịch nước ngoài trong 5 năm gần nhất:
☐Có
☐Không


Tên nước: ___________________________________________________________________
Thông tin liên hệ tại Mỹ (Nếu đi tour cùng TransViet thì không cần điền)
Họ tên người liên hệ: _______________________
Quan hệ: ______________
☐Không có


Tổ chức: _______________________

Quan hệ: ______________
☐Không có

Địa chỉ:
___________________________________________________________________


Điện thoại: ______________

☐Không có

Email: _______________________
☐Không có

Thông tin người thân

Họ tên cha: _______________________
Ngày sinh: ______________
☐Không biết ngày sinh



☐ Đã mất
☐Cha ở Mỹ
Tình trạng nếu ở Mỹ: ☐Công dân ☐Thường trú nhân☐ Khác


Địa chỉ hiện nay: ___________________________________________________________________
Họ tên mẹ: _______________________

Ngày sinh: ______________
☐Không biết ngày sinh



☐ Đã mất
☐Mẹ ở Mỹ
Tình trạng nếu ở Mỹ: ☐Công dân ☐Thường trú nhân☐ Khác


Địa chỉ hiện nay: ___________________________________________________________________
Bạn có họ hàng thân thích (trừ cha mẹ) ở Mỹ:

☐Có
☐Không có

	Họ tên
	Quan hệ
	Tình trạng tại Mỹ

	
	
	☐Công dân ☐Thường trú nhân☐ Khác

	
	
	☐Công dân ☐Thường trú nhân☐ Khác

	
	
	☐Công dân ☐Thường trú nhân☐ Khác


Thông tin về vợ/chồng hiện nay:



☐Không có vợ/chồng

	Họ tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Ngày kết hôn
	Nơi ở hiện nay

	
	
	
	
	


Thông tin về vợ/chồng trước đây:



☐ Không có vợ/chồng trước

	Họ tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Ngày kết hôn
	Ngày ly hôn
	Lý do

	
	
	
	
	
	


Thông tin về vợ/chồng đã mất: 



☐ Không có vợ/chồng đã mất
	Họ tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Ngày kết hôn
	Ngày mất

	
	
	
	
	


Công việc/học vấn hiện tại

Công việc chính: ___________________________________________________________________


Cơ quan hiện nay: ___________________________________________________________________
Địa chỉ:
___________________________________________________________________


Điện thoại: ______________




Thu nhập/tháng: ______________ 
Ngày bắt đầu làm việc: ______________________________

Mô tả công việc:
___________________________________________________________________

Công việc trước trong 5 năm gần nhất:

☐Có

☐Không

	Tên Cơ quan
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Chức vụ
	Thời gian 
	Mô tả công việc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Bạn đã học phổ thông hoặc cao hơn

☐Có
☐Không


Tên trường: ___________________________________________________________________

Địa chỉ:
___________________________________________________________________


Chuyên ngành: _______________________
Từ ngày: ______________đến ngày: ______________
Bạn có thể nói những ngoại ngữ nào: _______________________
Bạn có làm việc cho tổ chức xã hội hoặc từ thiện

☐Có
☐Không

Bạn đã từng phục vụ trong quân ngũ



☐Có
☐Không

Nếu đã từng phục vụ trong quân ngũ, vui lòng cung cấp thong tin sau:

Quốc Gia: __________
Quân Hàm: ____________


Binh Chủng: _______________________________________________________________________


Tên đơn vị trực thuộc: ___________________________________________________________


Ngày nhập ngũ: ____________
Ngày xuất ngũ: ________________

Anh/chị sử dụng mạng xã hội nào trong vòng 5 năm trở lại đây: (ASK.FM; DOUBAN; FACEBOOK; FLICKR; GOOGLE+, INSTAGRAM; LINKEDIN; MYSPACE; PINTEREST; QZONE (QQ); REDDIT; SINA WEIBO; TUMBLR; TWITTER; TWOO; VINE; VKONTAKTE (VK); YOUKU; YOUTOBE)
Nếu có anh/ chị vui lòng cung cấp những thông tin sau:

Tên mạng xã hội: ______________________________________________________________
Tên tài khoản sử dụng: ______________________________________________________________

Anh/ chị có muốn cung cấp thông tin về sự hiện diện của anh/ chị trên các website khác hoặc ứng dụng anh/ chị đã dùng trong vòng 5 năm để tạo hoặc chia sẻ hình ảnh, videos, cập nhật trạng thái…? ☐Có
☐Không
Nếu có anh/ chị vui lòng cung cấp những thông tin sau:

Tên website hoặc tên ứng dụng: _______________________________________________________________________
Tên tài khoản sử dụng: _______________________________________________________________________
Thông tin người liên hệ khi cần thiết

Họ tên:
 Mối quan hệ: ______________________


Địa chỉ thường trú:


Điện thoại:



Ngày         tháng        năm


Ký tên



